
NV1 NV2 VA TO AV

1 A271 Huỳnh Nam Long Nam 30/04/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Anh 6.50 8.00 7.35 21.85

2 A408 Phan Châu Nhật Quỳnh Nữ 10/11/2006 Cà Mau Bông Văn Dĩa Anh 6.50 8.50 6.80 21.80

3 A301 Nguyễn Ngô Triều Ngân Nữ 29/03/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Anh 6.50 6.75 8.10 21.35

4 A057 Nguyễn Văn Thái Bảo Nam 03/03/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Anh 6.75 6.75 7.20 20.70

5 A008 Nguyễn Dương Tuyết Anh Nữ 21/10/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh 5.50 6.75 8.40 20.65

6 A260 Nguyễn Nhật Linh Nữ 20/09/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Anh 5.75 7.00 7.90 20.65

7 A349 Huỳnh Lê Thiên Nhân Nam 28/03/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh 6.50 7.00 7.10 20.60

8 A360 Nhâm Xuân Nhi Nữ 18/06/2006 Bạc Liêu Nguyễn Thái Bình Anh 6.00 6.25 7.70 19.95

9 A044 Trần Khả Ái Nữ 10/10/2006 Cà Mau Nguyễn Thiện Thành Anh 6.75 6.25 6.70 19.70

10 A494 Trần Thị Thùy Trâm Nữ 25/07/2006 Cà Mau Phan Bội Châu Anh 6.50 6.75 6.30 19.55

11 L206 Nguyễn Mỹ Khánh Nữ 19/02/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Lý 6.00 8.00 5.50 19.50

12 T495 Lê Khả Trân Nữ 04/11/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Toán Tin 5.75 8.25 5.50 19.50

13 A282 Hoàng Anh Minh Nữ 28/09/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh 6.25 5.25 7.90 19.40

14 H250 Lê Gia Linh Nữ 10/01/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Hóa 7.25 5.50 6.40 19.15

15 A527 Phạm Ngọc Uyên Nữ 09/10/2006 Cà Mau Lương Thế Vinh Anh 5.75 6.25 6.90 18.90

16 T509 Nguyễn Phú Trọng Nam 16/06/2006 Cà Mau Huỳnh Thúc Kháng Toán 6.75 7.00 5.15 18.90

17 A453 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 30/05/2006 Cà Mau Phan Bội Châu Anh 6.50 5.00 7.35 18.85

18 A551 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nữ 29/07/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Anh 6.50 4.25 8.10 18.85

19 A555 Nguyễn Phan Thảo Vy Nữ 03/01/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Anh 6.75 4.50 7.30 18.55

20 A459 Lâm Anh Thư Nữ 24/01/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Anh 6.75 4.00 7.60 18.35

21 H238 Võ Thiên Kim Nữ 17/01/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Hóa 5.25 8.00 5.00 18.25
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22 A342 Lâm Cao Tường Nguyên Nam 29/05/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh 5.50 4.00 8.70 18.20

23 C482 Tăng Kiều Tiến Nam 20/09/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Tin 5.75 8.00 4.45 18.20

24 A335 Trương Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 23/05/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Anh 7.25 2.75 8.10 18.10

25 L347 Mai Tịnh Nhã Nữ 29/05/2006 Cà Mau An Xuyên 2 Lý Tin 6.25 8.00 3.65 17.90

26 C049 Nguyễn Hoàng Ân Nam 25/05/2006 Cà Mau Thanh Tùng Tin 6.25 8.25 3.35 17.85

27 A065 Trần Thanh Bình Nam 24/02/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Anh 5.75 5.25 6.70 17.70

28 C287 Quách Ngọc Minh Nữ 03/12/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Tin Hóa 5.50 8.75 3.45 17.70

29 A345 Nguyễn Trần Như Nguyện Nữ 02/02/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Anh 6.00 4.00 7.50 17.50

30 H021 Mã Tuyết Anh Nữ 16/06/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Hóa Tin 5.25 8.00 4.15 17.40

31 C436 Nguyễn Đỗ Ngọc Thảo Nữ 29/03/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Tin Toán 6.00 8.00 3.40 17.40

32 A228 Bùi Minh Khuê Nam 28/05/2006 Cà Mau Hermann Gmeiner Anh 4.50 5.50 7.35 17.35

33 H086 Huỳnh Kỳ Duyên Nữ 12/08/2006 Cà Mau Vồ Dơi Hóa 6.50 7.00 3.75 17.25

34 A322 Trần Hồng Ngọc Nữ 15/05/2006 Cà Mau Lương Thế Vinh Anh Lý 5.00 4.25 7.90 17.15

35 A522 Mã Khánh Tường Nam 15/02/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Anh 4.75 6.50 5.90 17.15

36 C232 Quách Tuấn Kiệt Nam 06/02/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Tin Lý 5.25 7.75 4.10 17.10

37 V497 Lê Huỳnh Nhã Trân Nữ 29/09/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Văn Anh 6.25 4.75 6.10 17.10

38 H374 Trịnh Long Phi Nam 18/11/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Hóa 5.75 5.75 5.50 17.00

39 A368 Dương Quỳnh Như Nữ 08/05/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Anh 7.00 3.00 6.80 16.80

40 H546 Võ Thảo Vy Nữ 04/06/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Hóa 6.00 6.00 4.70 16.70

41 H292 Trần Dương Minh Nam 20/03/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Hóa Tin 5.50 6.50 4.60 16.60

42 H468 Nguyễn Hoài Thương Nữ 05/03/2006 Cà Mau Tân Lợi Hóa 6.25 7.50 2.85 16.60

43 T427 Lê Hồng Nhật Thanh Nữ 22/12/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Toán Tin 6.00 6.25 4.30 16.55

44 T100 Phương Tấn Đạt Nam 23/09/2006 Cà Mau Nguyễn Du Toán Tin 4.25 7.75 4.50 16.50

45 T358 Hồ Minh Nhật Nam 30/04/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Toán Tin 4.50 8.75 3.25 16.50

46 C499 Phạm Nguyễn Thùy Trang Nữ 31/08/2006 Cà Mau Lương Thế Vinh Tin 5.25 5.25 5.95 16.45

47 A269 Châu Quách Hoàng Long Nam 05/03/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh 4.75 4.75 6.90 16.40

48 A473 Lương Mai Thy Nữ 27/12/2006 Cà Mau Lương Thế Vinh Anh 7.75 3.25 5.40 16.40

49 C291 Châu Văn Minh Nam 22/07/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Tin 6.00 7.25 3.15 16.40

50 A219 Trần Minh Khôi Nam 01/08/2006 Cà Mau Ngô Quyền Anh Toán 3.50 6.50 6.35 16.35

51 L309 Phan Phước Nghĩa Nam 11/10/2006 HCM Nguyễn Thái Bình Lý 4.50 7.75 4.10 16.35

52 T249 Nguyễn Phương Linh Nữ 08/12/2006 Hưng Yên Nguyễn Thái Bình Toán Tin 5.50 6.50 4.35 16.35

53 A315 Trần Bảo Ngọc Nữ 26/03/2006 Cà Mau Thị Trấn Anh Tin 6.00 5.25 5.05 16.30

54 H329 Nguyễn Thị Lam Ngọc Nữ 13/05/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Hóa 5.25 7.75 3.20 16.20
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55 L289 Phạm Lê Minh Nam 26/04/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Lý 4.25 6.75 5.20 16.20

56 L559 Nguyễn Lý Khả Vy Nữ 08/03/2006 Cà Mau Tân Lợi Lý 6.25 3.50 6.40 16.15

57 T267 Nguyễn Tấn Lộc Nam 01/02/2006 Cà Mau Tân Thành Toán 6.00 7.25 2.85 16.10

58 A579 Giang Quốc Duy Nam 30/04/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Anh 7.00 4.00 5.05 16.05

59 H254 Phạm Thị Trúc Linh Nữ 21/02/2006 Cà Mau An Xuyên 2 Hóa Sinh 5.75 5.25 5.00 16.00

60 H237 Vương Thiên Kim Nữ 03/02/2006 Cà Mau Lương Thế Vinh Hóa 5.75 5.75 4.40 15.90

61 S198 Tiêu Trần Bảo Khang Nam 27/12/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Sinh 6.25 5.50 4.05 15.80

62 C391 Bành Xuân Phúc Nam 25/11/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Tin Toán 5.25 4.75 5.80 15.80

63 T484 Phan Nhựt Tín Nam 05/07/2006 Cà Mau Tân Thành Toán 5.25 7.25 3.30 15.80

64 C016 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh Nam 28/10/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Tin 6.25 4.75 4.70 15.70

65 H554 Ngô Minh Vy Nữ 18/01/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Hóa Sinh 5.50 5.50 4.65 15.65

66 L298 Hà Phương Nam Nam 14/10/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Lý Văn 7.25 5.00 3.40 15.65

67 C513 Nguyễn Nhật Trường Nam 27/05/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Tin 5.50 4.75 5.40 15.65

68 V452 Huỳnh Anh Thư Nữ 30/11/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Văn 5.50 5.25 4.85 15.60

69 H338 Lê Hải Nguyên Nữ 06/12/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Hóa 5.50 7.00 3.05 15.55

70 A529 Trần Khả Uyên Nữ 24/11/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Anh 6.50 4.50 4.50 15.50

71 A532 Phùng Ngọc Vi Nữ 15/11/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh 5.50 2.75 7.25 15.50

72 T116 Tiêu Gia Hân Nữ 24/11/2006 Cà Mau Trần Quốc Toản Toán Tin 5.75 6.75 3.00 15.50

73 H212 Đặng Trần Đăng Khoa Nam 12/01/2006 Cà Mau Tân Thành Hóa 5.00 6.25 4.15 15.40

74 H270 Lý Trần Bảo Long Nam 30/05/2006 Cà Mau Phan Bội Châu Hóa 4.75 7.50 3.15 15.40


